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STT Họ tên học sinh Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Chỗ ở hiện nay Họ tên cha Họ tên mẹ Điện thoại
1 Nguyễn Hoài An Nam 14/02/1998 Long An ấp 3 Long Sơn, Cần Đước, Long An Nguyễn Trúc Phương Nguyễn Bích Ngọc 01655105593

2 Phạm Thị Mỹ An Nữ 02/11/1998 Long An ấp 1, Long Cang, Cần Đước, Long An Phạm Văn Mum Nguyễn Thị Ngọc 
Trâm 01676933549

3 Trần Phạm Tuấn An Nam 11/01/1998 Long An ấp 1, Long Cang, Cần Đước, Long An Trần Văn Chuốt Phạm Thị Mai Lan 0918072402
4 Đổ Kim Chi Nữ 23/05/1998 TPHCM  ấp 3 Xã Phước Vân Cần Đước Đỗ Chí Tâm Cao Thị Hoàng Thu 01214175087
5 Trần Thị Kim Chi Nữ 03/12/1998 Long an  ấp 3 Xã Long Cang Cần Đước Huỳnh Văn Hùng Trần Thị Kim Thoa 01688308415
6 Kiều Thị Hoàng Dung Nữ 12/10/1998 Long An  ấp 4 Xã Long Sơn Cần Đước Kiều Thanh Tuấn Trần Ngọc võ 01286723667

7 Trương Thị Kim  Đồng Nữ 22/05/1998 TPHCM  ấp 3 Xã Long Cang Cần Đước Trương Văn Thành Nguyễn Thị Bạch 
Tuyết 01652178728

8 Nguyễn Chí Hải Nam 13/12/1998 Long An  ấp 3 Xã Phước Vân Cần Đước Nguyễn Văn Linh
(mất) Nguyễn Thị Thảo 0723725486

9 Đỗ Thị Kim  Hà Nữ 30/01/1998 Long an  ấp 3 Xã Phước Vân Cần Đước Đỗ Đăng Hữu Võ Thị Kim Mai 01213731339
10 Lê Minh  Hiếu Nam 27/09/1997 TPHCM  ấp 1 Xã Long Cang Cần Đước Lê Phước Hải Trần Thị Thủy
11 Lê  Thị Diệu Hiền Nữ 22/01/1998 Long an  ấp 2 Xã Long Sơn Cần Đước Lê Thành Tám Lê Thị Ngọc Dung
12 Lê Thị Hồng Huệ Nữ 29/11/1997 Long An   ấp 2 Xã Long Sơn Cần Đước Lê Văn Tín Nguyễn Thị Bông 01697072979
13 Trần Tuấn  Khanh Nam 24/04/1998 Long An  ấp 3 Xã Phước Vân Cần Đước Trần Minh Tuấn Nguyễn Thị Thoảng 0985296752
14 Phạm Hữu Lập Nam 29/12/1998 TPHCM  ấp 3 Xã Long Cang Cần Đước Phạm Quí Liêm(mất) Phạm Thị Kim Liên 0979731607
15 Trương Thị Liên Nữ 22/12/1998 TPHCM  ấp 3 Xã Long Định Cần Đước Trương Văn Minh Trần Thị Mai 01226957638
16 Hồ Văn Vương Linh Nam 29/05/1998 TPHCM  ấp 3 Xã Long Cang Cần Đước Hồ Văn Sơn Nguyễn Thị Hạnh 01259312184
17 Lê Vũ Linh Nam 23/09/1997 Cà Mau  ấp 3 Xã Long Cang Cần Đước Lê Văn Tiến võ Thị Thu 0124499396
18 Nguyễn Thị Kim  Loan Nữ 04/05/1998 Long An  ấp 3 Xã Phước Vân Cần Đước Nguyễn Văn Hạnh Trương Thị Kim Lý 01293248832
19 Ung Thanh Hải My Nữ 21/06/1998 Long An  ấp 2 Xã Long Cang Cần Đước Ung Thanh Hải Nguyễn Thị Phượng 0935708934
20 Phạm Thị Thu Ngân Nữ 06/08/1998 Long An  ấp 3 Xã Long Định Cần Đước Phạm VănHoàng Phạm Thị Tươi 01688266214
21 Trần Trọng Nghĩa Nam 13/05/1998 Long An  ấp 1 Xã Long Định Cần Đước Trần Thạch Tuấn Phan Minh Thúy 0938640704
22 Kiều Tuyết Ngọc Nữ 20/10/1997 Long An  ấp 1 Xã Long Định Cần Đước Đặng Văn Cầm Kiều Thị Chuông 01698244406
23 Đỗ Trung Nhân Nam 13/07/1998 Long An  ấp 1 Xã Long Cang Cần Đước Đỗ Trung Dũng Trần Thị Thanh Tâm 01293834377
24 Trương Hoàng  Nhân Nam 06/11/1998 Long An  ấp 1 Xã Long Định Cần Đước Trương Hoàng Vũ Lê Kim Liễu 0723632655
25 Cao Thị Yến Nhi Nữ 02/02/1998 Long An  ấp 3 Xã Phước Vân Cần Đước Cao Hoàng Minh Sơn Thị SiNa 01285970291
26 Hà Thị Hồng Nhung Nữ 13/10/1998 TPHCM  ấp 4 Xã Long Sơn Cần Đước Hà Văn Út Hoàng Thị Hồng 0937825469
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STT Họ tên học sinh Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Chỗ ở hiện nay Họ tên cha Họ tên mẹ Điện thoại

27 Trương Thị Tuyết Nhung Nữ 06/06/1998 Long An  ấp 2 Xã Phước Vân Cần Đước Trương Văn Bên Nguyễn Thị Hồng 
Phượng 01287787000

28 Võ Thị Xuân Nhung Nữ 26/10/1997 Bình Định  ấp 4 Xã Long Định Cần Đước Võ Phi Diệp Phạm Thị  Công 01627643542
29 Phạm Thị Hồng Như Nữ 31/12/1998 Long An  ấp 4 Xã Long Cang Cần Đước Phạm Minh Tuấn Nguyễn Thị Hồng Nga 01638405871
30 Đặng Chấn Phi Nam 13/11/1998 TPHCM  ấp 4 Xã Long Cang Cần Đước Đặng Văn Út Võ Thị Lang
31 Huỳnh Thanh Phong Nam 30/09/1998 TPHCM  ấp 2 Xã Long Định Cần Đước Huỳnh Hữu Sự Lê Thị Mỹ Lệ 0985069925
32 Phạm Thanh Phú Nam 28/12/1998 Long An  ấp 1 Xã Long Định Cần Đước Phạm Văn Huệ Đặng Thị Kiều Oanh 0918197255
33 Đặng Phước Quân Nam 20/12/1998 Long An  ấp 5 Xã Phước Vân Cần Đước Trần Minh Hùng Đặng Thị Kim Loan 01285030539
34 Nguyễn Khánh Tâm Nam 29/08/1998 Long An  ấp 1 Xã Long Cang Cần Đước Nguyễn Văn Lý Phan Thị Kim Duyên 0938324092
35 Lương Thị Cẩm Thúy Nữ 11/11/1998Long An  ấp 2 Xã Long Cang Cần Đước Lương Văn Có Nguyễn Thị Diệu 01686631590
36 Huỳnh Mỹ  Trân Nữ 06/06/1998 Long An  ấp 1 Xã Long Định Cần Đước Huỳnh Văn Nhúng Nguyễn Thị Triệu 0907716141
37 Nguyễn Minh  Trọng Nam 05/01/1998 TPHCM  ấp 1 Xã Long Định Cần Đước Nguyễn Minh Châu Phạm Thị Tuyết Nhung 0908437389
38 Nguyễn Hoàng  Tuấn Nam 28/03/1998 Long An  ấp 2 Xã Long Cang Cần Đước Nguyễn Văn Hoàng Nguyễn Thúy Lan 0908013667
39 Phạm Hoàng Vân Nam 18/01/1998 Long An  ấp 1 Xã Long Định Cần Đước Phạm Văn Hoàng Huỳnh Thị Phượng 01267598507

40 Phan Đặng Quốc Việt Nam 14/07/1998 Long An  ấp 1 Xã Long Cang Cần Đước Phan Minh Rồng 
(mất) Đặng Thị Lam 0933901888
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